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Tên phòng thí nghiệm: Bộ phận thử nghiệm mẫu nước

Laboratory: Chemical laboratory

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Trung tâm Nước sạch nông thôn

Organization: Rural Clean Water Center

Số hiệu/ Code: VILAS 1561

Chuẩn mực công nhận

Accreditation criteria
ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực: Hóa

Field: Chemical

Người quản lý/ Laboratory
manager: Nguyễn Thị Thanh Vân

Hiệu lực công nhận

Period of Validation:
Kể từ ngày /11/2025 đến ngày 30/12/2029

Địa chỉ:

Address:

Số 63, đường Trân Phu, phường Phước Hậu, tỉnh Vinh Long

No. 63, Tran Phu Road, Phuoc Hau Ward, Vinh Long Province

Địa điểm:

Location:

Số 63, đường Trân Phu, phường Phước Hậu, tỉnh Vinh Long

No. 63, Tran Phu Road, Phuoc Hau Ward, Vinh Long Province

Điện thoại/ Tel: 02703.828352

Email: ttnsvl@gmail.com

Website: trungtamnuocsach.vinhlong.gov.vn
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Linh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được

thử
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể
The name of specific tests

Giới hạn định
lượng (nếu có)/
Phạm vi đo
Limit of

quantitation (if
any)/range of
measurement

Phương pháp thử
Test method

1.

Nước sạch
Domestic water

Xác định pH
Determination of pH 2 ~ 12 TCVN 6492:2011

2.

Xác định độ đục
Phương pháp định lượng
Determination of turbidity
Quantitative methods

(0,02 ~ 800) NTU TCVN 12402-1:2020

3.

Xác định hàm lượng Clo tự do
Phương pháp so màu sử dụng N,N-
dietyl-1,4- phenylendiamin
Determination of free chlorine content
Colorimetric method using N,N-dietyl-
1,4-phenylenediamine

(0,2 ~ 2) mg/L TCVN 6225-2:2021

Ghi chu/ Note:
Trường hợp Trung tâm Nước sạch nông thôn cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá
thì Trung tâm Nước sạch nông thôn phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Rural Clean Water Center
that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of
registration according to the law before providing the service
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